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1 Trần Thị Ngọc Anh 003 02/12/1994 P109186 8 +0.5 8 37 +0.5 36.5 +4 8.5 9 8.7 Giỏi

2 Đặng Quỳnh Anh 004 11/07/1993 P109379 8.5 +0.5 9 44 +0.5 46.5 +3 9.5 10 9.7 Xuất sắc

3 Nguyễn Thành Công 006 04/05/1993 T114870 7.5 +1 8 35 +1 37.5 +3 8.5 10 9 Xuất sắc

4 Nguyễn Thị Hoài Đào 002 10/02/1989 P109275 7.5 +1 7.5 40.5 +1 36.5 +5 8.5 9.5 8.8 Giỏi

5 Nguyễn Phương Du 003 25/11/2003 P109204 8 +0.5 8 41.5 +1 40.5 +4 9 9.5 9.2 Xuất sắc

6 Lê Thị Thanh Duyên 035 10/09/1993 P109297 8 +1 8.5 42.5 +1 41 +3 9 9 9 Xuất sắc

7 Lê Thị Duyết 005 20/04/1991 P109332 7 +1 7.5 35 +1 40 +3.5 8.5 7 8 Giỏi

8 Phạm Thị Hân 007 27/08/1992 P109309 6 +0.5 7.5 35 +1 39.5 +3 8 8.5 8.2 Giỏi

9 Đặng Ngọc Hân 008 28/10/1988 T114773 8.5 +0.5 8 42 +1 39.5 +4 9 7.5 8.5 Giỏi

10 Ngô Thị Kim Hồng 010 04/04/1988 T114758 9 +0.5 7 39 +1 37.5 +5 8.5 7.5 8.2 Giỏi

11 Từ Thị Mai Hương 009 24/02/2003 T114846 8 +1 9 42.5 +1 41.5 +5 9.5 10 9.7 Xuất sắc

12 Lê Thị Thanh Lan 010 03/07/1993 T114726 9 +0.5 9.5 43.5 +0.5 43 +4 9.5 8.5 9.2 Xuất sắc

13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 013 26/04/1990 P109277 8 +1 9 41.5 +1 45 +5 9.5 8.5 9.2 Xuất sắc

14 Nguyễn Thị Ngọc Loan 014 14/03/1990 T114792 9 +0.5 9 45 +1 43 +4 9.5 9 9.3 Xuất sắc

15 Nguyễn Vũ Thảo Ly 016 02/08/1988 P109341 8 +1 8.5 35.5 +1 40.5 +4 9 8 8.7 Giỏi

16 Trương Huỳnh Thanh Mai 019 06/10/1984 P109162 7.5 +0.5 7.5 36 +0.5 35.5 +3 8 7.5 7.8 Khá

17 Trần Thị Diệu My 020 20/11/1984 T114529 8 +0.5 8 37.5 +0.5 37.5 +4 8.5 9.5 8.8 Giỏi

18 Nguyễn Huỳnh Phượng My 022 04/12/1981 P109198 8.5 +0.5 8 35.5 +0.5 38 +4 8.5 7 8 Giỏi

19 Lê Thị Hồng Nga 024 01/10/2001 T114723 8 +0.5 8 38.5 +0.5 40 +4 8.5 9.5 8.8 Giỏi

20 Văn Thị Út Ngoan 026 13/07/2003 T114847 8.5 +1 8 41.5 +1 37 +3.5 9 9.5 9.2 Xuất sắc

21 Trịnh Mỹ Ngọc 027 14/01/1999 T114648 8 +0.5 7 38 +0.5 37 +3.5 8.5 7 8 Giỏi

22 Nguyễn Hoàng Ngọc 028 30/10/1997 P109318 7.5 +1 7.5 40.5 +0.5 38 +4 8.5 8 8.3 Giỏi

23 Đào Tuyết Ngọc 029 20/07/1984 P109260 8 +0.5 8 40 +1 43 +4 9 9.5 9.2 Xuất sắc

24 Phan Thị Tuyết Nhung 032 27/11/1992 T114676 9 +0.5 8 41 +0.5 45 +4 9.5 8.5 9.2 Xuất sắc

25 Trần Hoài Phương Thảo 036 25/12/1990 T114650 8 +0.5 8 35 +0.5 39.5 +3 8.5 8.5 8.5 Giỏi

26 Lê Vũ Xuân Thảo 037 01/04/1980 T114724 8 +0.5 8.5 39 +0.5 38.5 +4 8.5 10 9 Xuất sắc

27 Nguyễn Ngọc Minh Thảo 038 27/03/2001 T114763 8 +0.5 7 35 +0.5 39 +3 8 9.5 8.5 Giỏi
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28 Nguyễn Thị Thu 040 10/11/1988 P109288 8.5 +0.5 8.5 44 +1 44.5 +5 9.5 10 9.7 Xuất sắc

29 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 041 07/07/1999 T114785 8 +0.5 8 38 +1 37 +4 8.5 9.5 8.8 Giỏi

30 Hàng Thị Anh Thư 026 23/05/1991 P108751 9 +0.5 8.5 36 +0.5 41 +4.5 9 9.5 9.2 Xuất sắc

31 Trần Thị Thúy 043 28/06/1989 P106296 9 +0.5 8 42.5 +1 40 +4 9 7.5 8.5 Giỏi

32 Đặng Thị Hoàng Trâm 047 04/08/1995 T114848 8 +1 8.5 41.5 +1 41 +4 9 7 8.3 Giỏi

33 Nguyễn Thị Linh Trâm 048 23/11/1996 P109310 8.5 +1 8.5 38 +1 40.5 +4 9 7 8.3 Giỏi

34 Nguyễn Thị Ngọc Trân 049 20/09/1983 T114530 9 +0.5 8.5 45.5 +0.5 43.5 +4 9.5 10 9.7 Xuất sắc

35 Đinh Hà Bảo Trân 029 27/05/2001
GVF0032/22H

VF266
9 +0 9 41 +1 44.5 +3 9.5 8 9 Xuất sắc

36 Nguyễn Thị Phương Trang 050 07/01/1985 P109290 8 +0.5 8 39 +1 40 +3 9 9 9 Xuất sắc

37 Vũ Thị Trinh 051 09/10/1994 P109201 8 +0.5 7.5 32.5 +0.5 39 +4 8 7.5 7.8 Khá

38 Nguyễn Thị Ngọc Tú 053 23/08/1991 P109326 8.5 +1 8 42 +1 42.5 +4 9.5 10 9.7 Xuất sắc

39 Phạm Thị Kiều Tuyền 054 26/08/1994 T114845 9 +1 8.5 38.5 +1 40.5 +4 9.5 6 8.3 Giỏi

40 Lâm Thụy Hoàng Vân 055 18/10/1989 P109281 8.5 +1 8 39.5 +0.5 41.5 +4 9 9.5 9.2 Xuất sắc

41 Văn Nhật Vy 056 16/11/1999 T114732 8.5 +0.5 9 41.5 +0.5 40 +4 9 9.5 9.2 Xuất sắc

42 Sỳ Hoàng Yến 033 17/12/1996 T114863 9 +1 9 44.5 +1 45 +3 10 9.5 9.8 Xuất sắc


